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Câu 1. (3,0 điểm)[bookmark: _Hlk161059691]  (Nguồn: Sách giáo khoa Lịch sử 9, NXB GDVN, 2022, tr.44)


a. Quan sát hình ảnh và cho biết đây là quang cảnh của hội nghị nào? Nêu hoàn cảnh lịch sử, các quyết định quan trọng và hệ quả của các quyết định trong hội nghị đó.
b. "Chiến tranh lạnh" là gì? Những biểu hiện và hậu quả của tình trạng "chiến tranh lạnh".

Câu 2. (2,0 điểm)
Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tại sao nói việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam? 
Câu 3. (2,5 điểm) 
Trên cơ sở trình bày nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, hãy rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Câu 4. (2,5 điểm) 
Bằng kiến thức lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973, hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ theo mẫu
	Thời gian
	Tên chiến lược
	Lực lượng tham chiến
	Phạm vi chiến tranh
    (qui mô)

	
	
	
	

	
	
	
	


b. Cho biết những điểm giống nhau cơ bản của các chiến lược chiến tranh xâm lược mà Mĩ đã thực hiện.
c. Trong năm 1972, quân dân miền Bắc đã giành được thắng lợi to lớn nào? Thắng lợi đó có tác động gì đến cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta?
---------- HẾT ----------
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Trong quá trình chấm cần quan tâm đến lí giải, lập luận của thí sinh. Nếu có câu nào, ý nào
mà thí sinh có cách trả lời khác với hướng dẫn chấm nhưng đúng, thì vẫn cho điểm tối đa của câu,
ý đó theo thang điểm.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	3,0

	
	a. Quan sát hình ảnh và cho biết đây là quang cảnh của hội nghị nào? Nêu hoàn cảnh lịch sử, các quyết định quan trọng và hệ quả của các quyết định trong hội nghị đó.
	1,5

	
	+ Xác định được đó là Hội nghị I-an-ta 
	0,25

	
	+  Hoàn cảnh lịch sử:
 Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối…
	0,125

	
	Từ ngày 04 đến ngày 11 tháng 02 năm 1945 hội nghị diễn ra ở I-an-ta (Liên Xô). Với sự tham gia của nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh
	0,125


	
	+ Những quyết định
	

	
	*Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và kết thúc chiến tranh…
	0,125

	
	*Thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ…
	0,125

	
	Ở châu Âu: Đông Đức và Đông Âu chịu ảnh hưởng Liên Xô, Tây Đức và Tây Âu chịu ảnh hưởng của Mĩ và Anh…
	0,125

	
	Ở châu Á: Giữ nguyên hiện trạng Mông Cổ….
	0,125

	
	Ở Đông Nam Á và Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của phương Tây ….
	0,125

	
	*Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới…
	0,125

	
	+ Hệ quả 
Toàn bộ những thỏa thuận qui định trong Hội nghị đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, mà lịch sử gọi là Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.
	0,25

	
	b. Chiến tranh lạnh là gì? Những biểu hiện và hậu quả:
	1,5

	
	Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
	0,25

	
	Biểu hiện:
Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị cuộc “Chiến tranh tổng lực” nhằm tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.Tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự, cùng các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.	
	0,25

	
	Bao vây kinh tế, cô lập về chính trị đối với Liên Xô và các nước XHCN, tạo ra sự căng thẳng phức tạp trong các mối quan hệ quốc tế.
	0,25

	
	Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp các cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc
	0,25

	
	Hậu quả:
Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
	

0,25

	
	Các cường quốc đã chi một khối lượng khổng lồ tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí huỷ diệt, xây dựng hàng nghìn căn cứ quân sự, trong khi nhân loại vẫn phải chịu bao khó khăn do đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai...
	0,25

	Câu 2

	Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tại sao nói việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam?
	2,0


	
	Trình bày nội dung
	0,75

	
	Đầu năm 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng Trung Quốc) Nguyễn Áí Quốc  chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước. Hội nghị có nội dung:
	0,25

	
	Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam
	0,25

	
	Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo…
	0,25

	
	Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại …vì
	1,25

	
	Khẳng định giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. 
	0,25

	
	Từ đây cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
	0,25

	
	Từ đây, cách mạng Việt Nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
	0,25

	
	Cũng từ đây cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khắng khít của cách mang thế giới.
	0,25


	
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. 
	0,25

	Câu 3
	Trên cơ sở trình bày nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, hãy rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
	2,5

	
	* Nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945
	1,5

	
	Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng mà đứng đầu là chủ tịch Hồ chí Minh…
	0,5

	
	Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường, bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do… 
	
0,25

	
	Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 
	

0,25

	
	Cách mạng tháng Tám thắng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc. Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới. 
	

0,5

	
	* Những bài học kinh nghiệm
	1,0

	
	Giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước…
	0,25

	
	Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp lực lượng…
	0,25

	
	Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết của dân tộc…
	0,25

	
	Tận dụng tốt những yếu tố thuận lợi của hoàn cảnh quốc tế …
	0,25

	Câu 4
	 Bằng kiến thức lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973, hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ theo mẫu
	2,5

	
		Thời gian
	Tên chiến lược
	Lực lượng tham chiến
	Phạm vi chiến tranh
(qui mô)

	1965-1968
	Chiến tranh cục bộ
	Quân Mĩ, quân đồng minh Mĩ và quân đội Sài Gòn
	Miền Nam và miền Bắc Việt Nam

	1969-1973
	Việt Nam hóa chiến tranh và
Đông Dương hóa chiến tranh
	Quân đội Sài Gòn,  quân Mĩ
	Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 



	1,0




	
	b. Cho biết những điểm giống nhau cơ bản của các chiến lược chiến tranh xâm lược mà Mĩ đã thực hiện.
	1,0

	
	Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới…
	0,25

	
	Nhằm biến Miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới…
	0,25

	
	Quân Mĩ, quân đội Sài Gòn … 
	0,25

	
	Phương tiện, vũ khí chiến tranh … do Mĩ cung cấp… 
	0,25

	
	c. Trong năm 1972, quân dân miền Bắc đã giành được thắng lợi to lớn nào? Thắng lợi đó có tác động gì đến cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta?
	0,5

	
	Trận "Điện Biên Phủ trên không"
	0,25

	
	Là trận quyết định của ta, đã buộc Mĩ trở lại Hội nghị Pa-ri và kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973)
	0,25



------------ HẾT -----------
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